
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

11/07/2015 Cô Kim Anh - Ngân hàng Công Thương 1,000,000

Cháu Nhung - Nguyễn Trường Tộ 200,000

11/10/2015 Chị Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 100,000

Thầy Trần Phan Ngọc Tú - Giá viên Bùi Thị Xuân 100,000

Chị Nguyễn Thị Hạnh 100,000

Cô Nguyễn Thị Kim Liên - Dầu khí Vũng Tàu 500,000

11/12/2015 Cô Nguyễn Thị Lan Hương - USA 2,250,000

Ông Nguyễn Đông Cúc Phương - USA 2,250,000

11/14/2015 Bà Phan Thị Thanh - Đa Phú 500,000

Cô Thanh Hiền 300,000

Anh Hải Sơn - Hà Nội 500,000

MTQ ẩn danh 500,000

11/24/2015 Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX 4,000,000

0 12,300,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

11/03/2015 Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 15

Cô Ái Liên - Xuân Trường su su kg 15

11/05/2015 Bà Hoa - Thi Sách mướp + su su kg 30

Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 280

Cô Gái - Lý Nam Đế su su kg 15

Chị Bình - Đơn Dương cà tím kg 40

11/07/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Ông Tâm - Yersin gạo kg 100

đậu cô ve kg 30

Anh chị Lan Trung - 6 An Dương Vương xì dầu chai 24

dầu ăn lít 25

nước mắm lít 25

11/10/2015 Chị Hoa - Thi Sách ớt kg 1

Thiền Viện Trúc Lâm cà tím kg 20

Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10
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11/12/2015 Bà Hoa - Thi Sách cải thảo kg 16

Cô Thúy Anh - Phạm Ngũ Lão củ dền kg 20

11/17/2015 Cô Xuân - Phan Đình Phùng dầu ăn lít 15

hạt nêm kg 4

bột canh thùng 1

Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

Cô Thúy An - Phạm Ngũ Lão củ dền  + ớt chuông kg 40

Chị Oanh - Đường 3/2 su su kg 8

11/19/2015 Bác Dự - Trần Quang Khải khoai tây kg 30

Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 270

11/21/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Cô Liên - Xuân Trường bí đỏ kg 15

24/11/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

11/25/2015 Chị Oanh - đường 3/2 su su kg 10

11/26/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 270

Bà Hoa - Thi Sách cà tím kg 10

cải thảo kg 16

Chùa Vạn Hạnh đậu cô ve kg 5

xà lách kg 10

11/28/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Cô Ái Liên - Xuân Trường su su kg 15

Bà Hoa - Thi Sách ớt kg 1

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 100

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 356

Trứng gà kg 15

Xì dầu chai 24

Nước mắm lít 25

Dầu ăn lít 40

Hạt nêm kg 4

Bột canh thùng 1

Thịt gà kg 30

Đậu khuôn chiên miếng 820


